
Nam Nữ

1 Trần Cẩm An 15/10/2000 TPHT-01 UBND Phường 3 13 13

2 Nguyễn Trần Tuấn Anh 19/7/1995 TPHT-02
UBND 

phường Ninh Sơn

Người hoàn thành 

nghĩa vụ CAND
15 2.5 17.5

3 Nguyễn Hồ Phương Dung 22/11/1991 TPHT-03 UBND Phường 3 30 30

4 Phạm Thành Đạt 31/12/1998 TPHT-04
UBND 

phường Ninh Sơn
75 75

5 Máth Trường Giang 08/9/1994 TPHT-05 UBND Phường 3 Người Dân tộc thiểu số 27 5 32

6 Lê Thị Ngọc Hằng 05/9/1995 TPHT-06
UBND 

phường Ninh Sơn
23 23

7 Nguyễn Minh Hiếu 09/01/2000 TPHT-07 UBND Phường 3 65 65

8 Nguyễn Thị Thu Hương 14/3/2000 TPHT-08 UBND Phường 3 92 92

(Kèm theo Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 19/8/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐIỂM THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH - VÒNG 2

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

Chuyên ngành Tư pháp - Hộ tịch
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9 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/4/2000 TPHT-09
UBND 

phường Ninh Sơn
73 73

10 Nguyễn Thị Tiểu Mi 09/10/1988 TPHT-10 UBND xã Bình Minh
Người hoạt động 

không chuyên trách
75 2.5 77.5

11 Trương Thị Ngọc My 26/11/2001 TPHT-11 UBND xã Bình Minh 75 75

12 Nguyễn Trần Bội Ngọc 27/11/2002 TPHT-12 UBND Phường 3 50 50

13 Phan Châu Ngọc 27/3/1990 TPHT-13
UBND 

phường Ninh Sơn
42 42

14 Trương Minh Ngọc 28/8/1997 TPHT-14 UBND Phường 3 59 59

15 Hồ Thị Huỳnh Như 25/6/2000 TPHT-15 UBND xã Bình Minh 66 66

16 Nguyễn Minh Nhựt 19/12/1987 TPHT-16 UBND xã Tân Bình 95 95

17 Lưu Ngọc Nữ 05/10/1986 TPHT-17
UBND 

phường Ninh Sơn
71 71

18 Nguyễn Nguyên Phương 13/6/2002 TPHT-18
UBND 

phường Ninh Sơn
56 56

19 Nguyễn Lê Minh Tâm 05/9/2000 TPHT-19 UBND Phường 3 40 40

20 Đỗ Hồng Thái 08/10/1993 TPHT-20 UBND xã Thạnh Tân 50 50

21 Nguyễn Công Thành 11/7/1985 TPHT-21 UBND Phường 3 50 50

22 Dương Kim Thoại 06/5/1995 TPHT-22
 UBND 

phường Ninh Sơn
25 25

23 Đỗ Thị Thanh Thúy 25/12/1999 TPHT-23 UBND Phường 3 85 85



24 Nguyễn Văn Toàn 30/4/1983 TPHT-24 UBND xã Tân Bình
Người hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự
55 2.5 57.5

25 Lê Công Tới 30/8/1976 TPHT-25 UBND xã Thạnh Tân
Người hoạt động 

không chuyên trách
53 2.5 55.5

26 Nguyễn Thị Quyền Trân 11/02/1999 TPHT-26
 UBND 

phường Ninh Sơn
66 66

27 Đoàn Thanh Trúc 12/8/1999 TPHT-27 UBND Phường 3 66 66

28 Lê Phước Vinh 05/12/1995 TPHT-28
 UBND 

phường Ninh Sơn
0 0 Vắng

29 Phạm Phan Triệu Vy 23/10/1999 TPHT-29 UBND xã Bình Minh 74 74

30 Lê Thị Tường Vy 27/02/1999 TPHT-30 UBND xã Bình Minh 50 50

Nguyễn Thị Thanh Thúy

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ


